
STT 
STT  

trúng tuyển
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 4 Lê Phạm Hoài An

2 7 Ngô An

3 2 Châu Phúc Thiên An

4 18 Trần Tâm An

5 Nguyễn Ngọc Quế Anh

6 56 Thái Chiêu Anh

7 53 Phạm Quỳnh Anh

8 58 Trần Hoàng Anh

9 26 Đặng Hoàng Minh Anh

10 43 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

11 31 Hoàng Phương Anh

12 45 Nguyễn Thanh Quỳnh Anh

13 63 Trịnh Hoàng Anh

14 40 Nguyễn Lê Quỳnh Anh

15 59 Trần Lan Anh

16 50 Phạm Lâm Bích Anh

17 28 Đặng Nguyễn Phương Anh

18 47 Nguyễn Trâm Anh

19 70 Vũ Ngọc Ánh

20 76 Nguyễn Hoàng Hồng Ân

21 77 Nguyễn Thiên Ân

22 92 Dương Minh Châu

23 94 Nguyễn Bùi Hồng Châu

24 93 Mai Thị Minh Châu

25 98 Nguyễn Thị Kim Chi

26 116 Hoàng Thị Mỹ Duyên
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STT 
STT  

trúng tuyển
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

27 119 Phạm Minh Ánh Dương

28 132 Vũ Lê Hương Giang

29 149 Ngô Gia Hân

30 148 Ngô Bảo Hân

31 162 Trần Gia Hân

32 155 Nguyễn Trầm Gia Hân

33 160 Phan Huỳnh Bảo Hân

34 151 Nguyễn Khánh Hân

35 159 Phan Hoàng Gia Hân

36 144 Lê Gia Hân

37 165 Văn Ngọc Hân

38 170 Lưu Như Hoa

39 190 Trần Thụy Nguyệt Hường

40 193 Châu Thụy Ánh Kim

41 197 Lữ Mỹ Kỳ

42 220 Nguyễn Đan Khanh

43 228 Trần Đình Ngọc Khánh

44 227 Tạ Kim Khánh

45 260 Đỗ Minh Khuê

46 266 Lê Nguyễn Minh Khuê

47 261 Hoàng Lê Việt Khuê

48 263 Lâm Hồ Kim Khuê

49 264 Lê Hà Minh Khuê

50 277 Đinh Gia Linh

51 276 Chu Bảo Linh

52 286 Ô Gia Linh

53 275 Bùi Vũ Uyên Linh

54 289 Phan Đặng Ái Linh

55 282 Lê Minh Khánh Linh

56 285 Nguyễn Tú Linh

57 287 Phạm Gia Linh



STT 
STT  

trúng tuyển
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

58 294 Trần Nguyễn Bảo Linh

59 304 Huỳnh Ngọc Thanh Mai

60 308 Nguyễn Thanh Hà Mi

61 341 Lê Nguyễn Khánh Ngân

62 343 Nguyễn Hoàng Kim Ngân

63 344 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

64 339 Đinh Nguyễn Thanh Ngân

65 357 Trần Ngọc Phương Nghi

66 352 Lê Khắc Phương Nghi

67 363 Đinh Hồ Minh Ngọc

68 362 Đặng Bảo Ngọc

69 366 Lê Anh Bảo Ngọc

70 369 Lữ Gia Ngọc

71 385 Nguyễn Ngọc Phương Nguyên

72 408 Trần Hoàng Phương Nhi

73 405 Nguyễn Trần Thảo Nhi

74 406 Phan Minh Mỹ Nhi

75 397 Đỗ Phương Nhi

76 409 Võ Thị Yến Nhi

77 403 Nguyễn Phương Nhi

78 412 Võ Thị Tuyết Nhung

79 411 Trần Ngọc Hồng Nhung

80 417 Nguyễn Thị Tâm Như

81 415 Lê Hoàng Thiên Như

82 439 Nguyễn Hoàng Như Phúc

83 446 Phạm Hoàng Phương

84 464 Lê Anh Mộc Quế

85 467 Cao Thị Đông Quyên

86 470 Bạch Mai Như Quỳnh

87 471 Cáp Trần Diễm Quỳnh

88 475 Đinh Ngọc Sương



STT 
STT  

trúng tuyển
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

89 485 Ngô Cẩm Tú

90 514 Lê Thị Thanh Thúy

91 520 Nguyễn Kim Ngọc Minh Thư

92 521 Nguyễn Minh Thư

93 530 Phùng Lê Anh Thy

94 536 Nguyễn Nhật Hương Trà

95 542 Tô Thùy Trang

96 543 Trần Ngọc Thảo Trang

97 545 Mai Quỳnh Trâm

98 558 Nguyễn Ngọc Bảo Trân

99 552 Lầm Tú Trân

100 557 Nguyễn Ngọc Bảo Trân

101 556 Nguyễn Ngọc Bảo Trân

102 570 Lương Đào Thanh Trúc

103 581 Vũ Duy Uyên

104 583 Đậu Nguyễn Thanh Vân

105 596 Dương Hoàng Khả Vy

106 610 Trần Ngọc Thảo Vy

107 611 Vũ Ngọc Uyên Vy

108 608 Trần Ngọc Lan Vy

109 613 Trần Thị Thanh Xuân

110 616 Phan Nguyễn Như Ý

111 615 Nguyễn Thiên Ý

112 614 Lê Huỳnh Như Ý


